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Ịrá sơ r á ..................vế khung tiêu chuẩn đề nghị xét khen thưởng tổ chức đảng “Trong sạch, vững

mạnh” tiêu biểu 5 năm liền và đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền• o  • •

Thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Ban Bí 
thư “Một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đ ảng”; Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, 
ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề về nâng 
cao chất lượng sinh hoạt chỉ bộ Hướng dẫn số 02-HD/TU, ngày 22 tháng 3 năm 
2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nội dung sinh hoạt và tiêu chí đánh giá 
chất lượng sinh hoạt chỉ bộ Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW ngày 18 tháng 10 năm 
2019 của Ban Tổ chức Trung ương về “Kiểm điểm, đảnh giả, xếp loại chất lượng 
hằng năm đổi với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cản bộ lãnh đạo, quản 
lý các cấp Kế hoạch số 11-KH/TU, ngày 15 tháng 12 năm 2020 của Ban Thường 
vụ Thành ủy về “Tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đổi 
với to chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lỷ các cấp 
Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU, ngày 16 tháng 12 năm 2020 của Ban Tổ chức Thành 
ủy về “Tổ chức kiểm điểm, đánh giả, xếp loại chất lượng hằng năm đổi với tổ chức 
đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lỷ các cắp”; Ban Tổ 
chức Thành ủy hướng dẫn nội dung, cách thức đánh giá xét khen thưởng tổ chức 
đảng và đảng viên hàng năm và 5 năm liền như sau:

1. Khen thưởng đối với tổ chức đảng

1.1. Khung tiêu chuẩn xét khen thưởng

Khung tiêu chuẩn xét khen thưởng các tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn “Trong 
sạch, vững mạnh” tiêu biểu và đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” phải bảo 
đảm theo Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW ngày 18 tháng 10 năm 2019 của Ban Tổ 
chức Trung ương về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ 
chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Ke 
hoạch số 11-KH/TU ngày 15 tháng 12 năm 2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về 
tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở 
đảng, đảng viên hàng năm; Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU, ngày 16 tháng 12 năm



2020 của Ban Tổ chức Thành ủy về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng 
năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý 
các cấp.

1.2. Xét khen thưởng chi bộ trực thuộc đảng ủy theo định kỳ

- Đảng ủy cơ sở chọn trong số chi bộ được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ” để xét khen thưởng chi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu 
biếu trong năm, 5 năm liền.

- Ban Thường vụ quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở xét khen thưởng 
chi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu trong năm, 5 năm liền 
trong số các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ”; đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy tặng bằng khen cho những 
chi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền thật sự nổi 
trội, tiêu biểu. Số lượng các chi bộ đề nghị Ban Thường Thành ủy tặng bằng khen 
không vượt quá 10% số chi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 
năm liền của quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở (xác định làm tròn số như 
sau: dưới 0,5 làm tròn là 0, từ 0,5 đến dưới 1 làm tròn là 1).

- Ban Thưcmg vụ Thành ủy xét tặng bằng khen cho chi bộ đạt tiêu chuẩn 
“Trong sạch, vững manh” tiêu biểu 5 năm liền là những chỉ bộ đủ điều kiện tại 
điểm 1.1. ở  trên, đồng then phải đạt các điều kiện saw.

+ Tỷ lệ đảng viên “Hoàn thành nhiệm vụ” đạt 100% trở lên, trong đó tỷ lệ 
đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” đạt từ 80% trở lên.

+ Thực hiện tốt nền nếp, nội dung sinh hoạt chi bộ theo khoản 2, Điều 24, 
Điều lệ Đảng, Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30 tháng 3 năm 2007 của Ban Bí thư về 
nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06 
tháng 7 năm 2018 của Ban Tổ chức Trung ương một số vấn đề về nâng cao chất 
lượng sinh hoạt chi bộ; Hướng dẫn số 02-HD/TU, ngày 22 tháng 3 năm 2019 của 
Ban Thường vụ Thành ủy về nội dung sinh hoạt và tiêu chí đánh giá chất lượng 
sinh hoạt chi bộ; bảo đảm sinh hoạt chuyên đề 1 quý/lần. Có nhiều giải pháp, cải 
tiến nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề. Đối với 
loại hình chi bộ khu phố - ấp, chi bộ doanh nghiệp cổ phần vốn nhà nước không 
chi phối, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, 
chi bộ chợ, tỷ lệ đảng viên tham dự sinh hoạt chi bộ bình quân đạt trên 75%; loại 
hình chi bộ đơn vị sự nghiệp công lập, chi bộ sinh viên, tỷ lệ đảng viên tham dự
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sinh hoạt chi bộ bình quân đạt trên 80%; loại hình chi bộ doanh nghiệp nhà 
nước, doanh nghiệp cổ phần vốn nhà nước chi phối, tỷ lệ đảng viên tham dự sinh 
hoạt chi bộ bình quân đạt trên 85%; loại hình chi bộ cơ quan, chi bộ công an, 
quân đội tỷ lệ đảng viên tham dự sinh hoạt chi bộ bình quân đạt trên 90%.

+ Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch phát triển đảng viên hàng năm tương 
ứng 30% - 40% tỷ lệ quần chúng ưu tú là cảm tình đảng của địa phương, cơ quan, 
đơn vị (trừ những chi bộ không còn nguồn).

1.3. Xét khen thưởng tổ chức cơ sở đảng theo định kỳ

1.3.1. Ban Thường vụ quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở xét khen 
thưởng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu trong năm (trong số tổ 
chức cơ sở đảng được xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”).

1.3.2. Ban Thường vụ quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở xét chọn, 
báo cáo, đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy xét tặng bằng khen, tặng cờ đối với 
những tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm 
liền là những tồ chức cơ sở  đảng đủ điều kiện tại điểm 1.1. ở  trên, đồng thời 
phải đạt các điều kiện sau:

a) Đối với các tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” 
tiêu biểu 5 năm liền đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy tặng bằng khen:

+ Có thành tích xuất sắc về thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất 
kinh doanh và công tác chuyên môn liên tục trong 5 năm, về mặt chính quyền được 
cấp có thẩm quyền đánh giá là đơn vị xuất sắc; hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với 
Nhà nước (đối với tổ chức cơ sở đảng loại hình doanh nghiệp).

+ Các đoàn thể chính trị - xã hội được phân loại chất lượng đạt mức cao nhất 
liên tục trong 5 năm.

+ Tỷ lệ đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” đạt từ 80% trở lên.

+ Đảng bộ (chi bộ) thực hiện tốt nền nếp, nội dung sinh hoạt chi bộ theo 
khoản 6, Điều 22, Điều lệ Đảng; Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30 tháng 3 năm 2007 
của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Hướng dẫn số 12- 
HD/BTCTW ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Ban Tổ chức Trung ương một số vấn 
đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Hướng dẫn số 02-HD/TU, ngày 22 
tháng 3 năm 2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về nội dung sinh hoạt và tiêu chí 
đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ; bảo đảm sinh hoạt chuyên đề 1 quý/lần. Tỷ lệ
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đảng viên tham dự sinh hoạt chi bộ bình quân đạt từ 90% trở lên. Đối với đảng bộ 
cơ sở, có từ 70% trở lên các chi bộ trực thuộc bảo đảm tốt nền nếp, nội dung sinh 
hoạt chi bộ theo khoản 2, Điều 24, Điều lệ Đảng; và có từ 70% trở lên các chi bộ 
trực thuộc xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

+ Không có các cấp ủy viên, cán bộ, công chức, viên chức thuộc đảng bộ 
(chi bộ) bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên (trừ những trường hợp bị kỷ luật do 
tổ chức đảng chủ động phát hiện và tích cực đấu tranh, xử lý).

+ Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch phát triển đảng viên hàng năm tương 
thích với tỷ lệ quần chúng ưu tú là cảm tình đảng của địa phương, cơ quan, đơn vị 
(trừ những chi bộ không còn nguồn).

b) Đối với các tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” 
tiêu biểu 5 năm liền đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy tặng Cờ: ngoài các điều 
kiện như đã nêu tại mục a, điểm 1.3.2 của văn bản này, phải đảm bảo các tỷ lệ sau:

+ Tỷ lệ đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” đạt từ 85% trở lên.

+ Tỷ lệ đảng viên tham dự sinh hoạt chi bộ bình quân đạt từ 95% trở lên. 
Đối với đảng bộ cơ sở, có 80% các chi bộ trực thuộc bảo đảm tốt nền nếp, nội 
dung sinh hoạt chi bộ theo khoản 2, Điều 24, Điều lệ Đảng; và có từ 80% trở lên 
các chỉ bộ trực thuộc xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

1.4. Xét khen thưởng đảng bộ quận, huyện và đảng bộ cấp trên cơ sở theo 
định kỳ:

Ban Thường vụ Thành ủy xét tặng bằng khen, tặng cờ cho những đảng bộ 
quận, huyện, đảng bộ cấp trên cơ sở có thành tích trong nhiệm kỳ.

2. Khen thưởng đảng viên theo định kỳ

- Đảng ủy cơ sở, chi bộ cơ sở xét tặng giấy khen cho đảng viên đạt tiêu 
chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong năm.

- Ban Thường vụ quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở xét tặng giấy 
khen cho đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền; 
đồng thời, đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy xét tặng bằng khen cho đảng viên đạt 
tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền có thành tích thật sự nổi 
trội, tiêu biểu.

- Ban Thường vụ Thành ủy xét tặng bằng khen cho những đảng viên đạt tiêu 
chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền được ban thường vụ quận ủy,
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huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở đề nghị; với tỷ lệ không vượt quá 10% số đảng 
viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền của quận ủy, huyện 
ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở.

3. Tổ chức thưc hiên • •

1. Lập hồ sơ đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy xét khen thưởng chi bộ trực 
thuộc, tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm 
liền, đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (nếu có) thành 3 bộ, gồm:

- Báo cáo tóm tắt thành tích của chi bộ trực thuộc, tổ chức cơ sở đảng, đảng viên 
(các bản photo các quyết định khen thưởng về đảng, chính quyền nếu có).

- Công vãn đề nghị và biên bản xét đề nghị của ban thường vụ quận ủy, huyện 
ủy, cấp ủy cấp trên cơ sở.

- Quyết định công nhận chi bộ trực thuộc, tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững 
mạnh tiêu biểu, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (hoặc hàng năm).

Hồ sơ gửi về Ban Tổ chức Thành ủy (Phòng Tổ chức - đảng viên) trước 
ngày 28 tháng 2 sau năm liền kề để kịp thời thực hiện theo quy định.

2. Hướng dẫn này thay thế Hướng dẫn số 17-HD/BTCTU ngày 25 tháng 12 
năm 2019 của Ban Tổ chức Thành ủy về khung tiêu chuẩn đề nghị xét khen thưởng tổ 
chức đảng “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền và đảng viên “Hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng 
mắc, các cấp ủy phản ánh kịp thời về Ban Tổ chức Thành ủy để xem xét, giải quyết.

Nơi nhân:
- Thường trực Thành ủy (để báo cảo),
- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng,
- Các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở,
- Các ban Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, 

ủ y  ban Kiểm tra Thành ủy,
- Lưu Ban Tổ chức Thành ủ y .  TP(TC-ĐV)

K/T TRƯỞNG BAN
TRƯỞNG BAN
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